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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH
Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản 
hoặc vật nuôi khác khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Kèm theo Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

[bookmark: dieu_1_1][bookmark: dieu_4_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2_1]Quy định này quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_5]1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về 
đất đai.
3. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
[bookmark: chuong_3]Điều 3. Nguyên tắc chung bồi thường
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thì việc bồi thường thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai.
2. Đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản chưa có tại Quy định này thì tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ theo loài cây tương đương để áp đơn giá bồi thường cho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Khi Nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại đối với vật nuôi khác (không phải vật nuôi là thủy sản) mà không thể di chuyển được thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan cùng cấp kiểm tra thực tế số lượng vật nuôi bị thiệt hại lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán để xác định giá trị bồi thường thiệt hại theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền (cấp tỉnh hoặc cấp huyện) xem xét, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.
Điều 4. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng
1. Đơn giá bồi thường thiệt hại cây hằng năm (Đính kèm Phụ lục I).
2. Đơn giá bồi thường thiệt hại cây lâu năm (Đính kèm Phụ lục II).
Điều 5. Bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản
1. Vật nuôi là thủy sản chỉ được bồi thường trong trường hợp tại thời điểm thông báo thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch. Trường hợp vật nuôi là thủy sản đã đến thời kỳ thu hoạch tại thời điểm thông báo thu hồi đất thì không được bồi thường.
[bookmark: _Hlk181952740]2. Cơ sở xác định đối tượng vật nuôi là thủy sản để bồi thường thiệt hại: Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
3. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản
a) Chi phí bồi thường thiệt hại thực tế được xác định căn cứ vào thời gian nuôi thực tế đến thời điểm kiểm đếm (bao gồm chi phí đào ao, xây bể, chi phí cải tạo, mua con giống, thức ăn, vật tư, thuốc thú y thủy sản và công lao động). 
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có lưu giữ hồ sơ hợp lệ (hóa đơn, chứng từ) liên quan đến quá trình nuôi thì chi phí thực tế được tính theo số lượng và giá ghi trong hồ sơ. 
c) Trường hợp tổ chức, cá nhân không có lưu giữ hồ sơ hợp lệ (hóa đơn, chứng từ) liên quan đến quá trình nuôi; nuôi nhiều loài cá, thả không cùng thời điểm, thu tỉa thả bù; không xác định được thời gian nuôi thì tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định chi phí thực tế (số lượng và giá) tại thời điểm kiểm đếm và định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này làm căn cứ xác định giá bồi thường thiệt hại.
(Đính kèm Phụ lục III)
Điều 6. Quy định một số trường hợp cụ thể
1. Đối với cây trồng là cây đầu dòng có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền và còn trong thời gian được phép khai thác thì đơn giá bồi thường bằng 1,5 lần so với đơn giá bồi thường cây cho năng suất ổn định của loại cây trồng đó.
2. Đối với vườn cây ăn trái trồng một loại cây hoặc xen nhiều loại cây trồng, có tổng số cây vượt mật độ so với Quy định này thì bồi thường 100% giá trị đối với tổng số lượng cây theo đúng mật độ quy định hoặc những cây đã đạt phân loại cao nhất trong bảng đơn giá bồi thường; những cây trồng còn dôi dư, vượt mật độ thì được bồi thường 50% tổng giá trị cây trồng dôi dư này.   
3.  Đối với những vườn cây ăn trái có một trong các loại cây như: măng cụt, sầu riêng, xoài, nhãn, chôm chôm, vú sữa, sa bô, bưởi với số lượng cây cho năng suất ổn định đạt từ 70% trở lên thì đơn giá bồi thường đối với cây cho năng suất ổn định đó được tính nhân hệ số 1,2 lần đơn giá cây cho năng suất ổn định tại Quy định này.
4. Đối với trường hợp những cây phân loại thấp nhất của các loại cây ăn trái, cây lâu năm, cây hoa kiểng gieo trồng mật độ cao (theo kiểu sạ lan hoặc không theo quy cách), và cây được chăm sóc tốt thì áp giá bồi thường thiệt hại do di dời như sau: 
a) Với số lượng từ 2-5 cây/m2, thì đơn giá được tính bằng 20% giá trị của cây phân loại thấp nhất tương ứng đính kèm theo Quy định này.
b) Với số lượng trên 5 cây/m2 thì đơn giá được tính bằng 10% giá trị của cây phân loại thấp nhất tương ứng đính kèm theo Quy định này.
5. Đối với cây lấy gỗ, trường hợp cây nhỏ chưa đạt phân loại thấp nhất trong đơn giá bồi thường quy định thì tính bồi thường bằng 30% đơn giá phân loại thấp nhất cây trồng đó tại Quy định này.
6. Các vật liệu dùng để phục vụ sản xuất nông nghiệp: Hệ thống tưới tiết kiệm; lưới làm giàn, lưới che; trụ bê tông hoặc vật liệu khác (không phải cây trồng còn sống) để trồng các loại cây thân leo (tiêu, trầu, chanh dây, gấc) được bồi thường theo đơn giá thực tế tại thời điểm thông báo thu hồi đất. 
7. Trường hợp cây trồng, vật nuôi là thủy sản không áp dụng được đơn giá bồi thường cùng nhóm hoặc tương đương tại Quy định này thì Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền (cấp tỉnh hoặc cấp huyện) chỉ đạo đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán xác định giá trị cây trồng, vật nuôi là thủy sản đó theo thực tế; sau đó gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
[bookmark: dieu_10]Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai Quy định này.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, nông nghiệp; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có trách nhiệm thi hành theo Quy định này.
3. Khi đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác phổ biến trên thị trường có biến động thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét, quyết định./.



